Câu 1: Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn sinh Sắc, ông sinh năm nào?
a. 1860                                              c. 1863
b. 1862				d. 1883
Đáp án: b
Câu 2: Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu?
a. Nghệ An				c. Huế
b. Hà Tĩnh				d. Bình Định
Đáp án: Huế
Câu 3: Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?
a. Vương Thúc Quý		c. Trần Tấn
b. Nguyễn Sinh Sắc		d. Phan Bội Châu
Đáp án: Nguyễn Sinh Sắc
 Câu 4: Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp Việt, Đông Ba năm nào?
a. 9/ 1905				c. 9/1907
b. 9/1906				d. 9/1908
Đáp án: 9/1906
Câu 5: Nguyễn Tất Thành dạy ở trường Dục Thanh thời gian nào?
a. 9/1908 đến 9/1909		c. 9/1910 đến 4/1911
b. 9/1910 đến 1911			d. 9/1910 đến 5/1911
Đáp án: /1910 đến 1911
Câu 6: Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?
a. 19 tuổi				c. 21 tuổi
b. 20 tuổi				d. 22 tuổi
Đáp án: 21 tuổi
Câu 7: Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi tổng thống Pháp và bộ trưởng Bộ thuộc địa trình bày nguyện vọng muốn vào học trường Thuộc địa là?
a. Tháng 6/1911			c. Tháng 9/1917
b. Tháng 9/1911			d. Tháng 9/1919
Đáp án: 9/1911
 Câu 8: Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Vécxây vào ngày tháng năm nào?
a. 18/6/1917			c. 18/6/1919
b. 18/6/1918			d. 18/6/1920
Đáp án: 18/6/1919
Câu 9: Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp trong thời gian từ tháng 12/1920 đến tháng 6/ 1923?
a. Thứ nhất				c. Thứ ba
b. Thứ hai				d. thứ tư
Đáp án: Thứ nhất
Câu 10: Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
a. Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911
b. Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng 12/1920.
c. Tại Hội nghị Vécxây (Pháp) ngày 18/6/1919
d. Khi Bác sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923.
Đáp án: Tại Hội nghị Vécxây (Pháp) ngày 18/6/1919
Câu 11: Đặc điểm lớn nhất của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1954 -1975 là:
a. Đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau.
b. Miền Bắc tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Nam tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
c. Đảng lãnh đạo tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng trên cả nước.
d. Cả a, b và c.
             Đáp án: c
 
Câu 12: Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã làm phá sản về cơ bản chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” trong Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ?       
a. Chiến thắng Ấp Bắc.
b. Chiến thắng Ba Gia.
c. Chiến thắng Đồng Xoài.
d. Chiến thắng Bình Giã.                    
            Đáp án: a 
 Câu 13: Khái niệm “ba mũi giáp công” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước dùng để chỉ:
a.  Chính trị, quân sự, kinh tế.		
b. Chính trị, quân sự, văn hoá.		
c. Chính trị, quân sự, binh vận.
d. Chính trị, quân sự, ngoại giao.                   
            Đáp án: c
 Câu 14: Chỗ dựa chủ yếu của đế quốc Mỹ trong chiến lược chiến tranh đặc biệt là:  
a. Quân viễn chinh Mỹ và chư hầu.
b. Quân viễn chinh Mỹ, chư hầu và ngụy quân - ngụy quyền.
c. Hệ thống ấp chiến lược và vùng đô thị.
d. Ngụy quân - ngụy quyền, hệ thống ấp chiến lược và vùng đô thị.
              Đáp án: d
Câu 15: Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng là ai?
a. Hồ Chí Minh.
b. Trường Chinh.
c. Lê Duẩn.
d. Nguyễn Văn Linh.                       
            Đáp án: c 
Câu 16: Từ năm 1961 đến 1975, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng ở miền Nam là:
a. Xứ ủy Nam Kỳ.
b. Trung ương cục miền Nam.
c. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
d. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
             Đáp án: b
Câu 17: Trung ương cục miền Nam được thành lập vào thời gian nào? Ai được chỉ định làm Bí thư?
a. Năm 1961, Nguyễn Chí Thanh.
b. Năm 1961, Nguyễn Văn Linh.
c. Năm 1961, Phạm Hùng.
            Đáp án: b
Câu 18: Phương châm chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là:       
a. Đánh lâu dài, dựa vào sức mình là chính.
b. Càng đánh càng mạnh, cần phải cố gắng đến mức độ cao, tập trung lực lượng cả hai miền để mở những cuộc tiến công lớn. 
c. Tranh thủ thời cơ giành thắng lợi quyết định trong thời gian tương đối ngắn trên chiến trường miền Nam.
d. Cả a, b và c. 
              Đáp án: d
  Câu 19: Khẩu hiệu: “Không có gì quí hơn độc lập, tự do” được Bác Hồ nói vào ngày, tháng, năm nào?
a. Ngày 02/9/1945.
b. Ngày 19/12/1946.
c. Ngày 26/3/1961.
d. Ngày 17/7/1966.                         
             Đáp án: d
 Câu 20: Thắng lợi lớn nào đã góp phần đánh bại chiến lược Chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam?
a. Chiến thắng Núi Thành và Vạn Tường.
b. Đánh bại hai cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965 - 1966 và 1966 - 1967) của đế quốc Mỹ.
c. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.
d. Cả a, b và c.
             Đáp án: d
 Câu 21: Chiến lược “phản ứng linh hoạt” của đế quốc Mỹ thực hiện ở Việt Nam bao gồm các loại hình chiến lược chiến tranh nào?
a. Chiến tranh đơn phương, Chiến tranh đặc biệt và Chiến tranh cục bộ.
b. Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ và Việt Nam hoá chiến tranh.
c. Chiến tranh cục bộ, Việt Nam hoá chiến tranh và Chiến tranh phá hoại.
d. Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ và Chiến tranh phá hoại. 
             Đáp án: d
 Câu 222: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu thân 1968 của quân và dân ta bắt đầu vào thời gian nào sau đây?
a. Trưa 30/12/1967.
b. Đêm giao thừa Tết Mậu thân (đêm 30 rạng ngày 31/1/1968).
c. Trưa mùng một (Âl) Tết Mậu thân.
d. Đêm mùng một, rạng mùng hai (Âl) Tết Mậu thân.
               Đáp án: b
  Câu 23: Trưởng đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại Hội nghị ngoại giao ở Pa-ri là:
a. Nguyễn Thị Định.
b. Nguyễn Thị Bình.
c. Nguyễn Duy Trinh.
d. Lê Đức Thọ.                               
             Đáp án: b
Câu 24: Ba hướng tiến công chiến lược chủ yếu của ta trong năm 1972 ở miền Nam là:
a. Trị Thiên - Tây Nguyên - Đồng bằng sông Cửu Long.
b. Trị Thiên - Tây Nguyên - Đông Nam Bộ.
c. Trị Thiên - Nam Tây Nguyên - Đồng bằng sông Cửu Long.
d. Trị Thiên - Tây Nguyên - Nam Trung bộ.
              Đáp án: b
 Câu 25: Ngày 27/1/1973, Hiệp định Pa-ri về “Chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam” được chính thức ký kết với các nội dung chính là:
a. Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam.
b. Hoa Kỳ chấm dứt mọi hoạt động quân sự trên lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và rút hết quân đội ra khỏi miền Nam Việt Nam.
c. Hoa Kỳ phải đóng góp vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc xây dựng sau chiến tranh ở Việt Nam và toàn Đông Dương.
d.   Cả a, b và c.                   
               Đáp án: d
 Câu 26 : Từ thắng lợi của chiến dịch nào, Bộ Chính trị Trung ương Đảng chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975?
a. Chiến dịch Tây Nguyên.
b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.
c. Chiến dịch Hồ Chí Minh.
              Đáp án: a
Câu 27: Từ thắng lợi của chiến dịch nào, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam trước tháng 5 năm 1975?
a. Chiến dịch Tây Nguyên.
b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.
c. Chiến dịch Hồ Chí Minh.
             Đáp án: b
  Câu 28: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 diễn ra trong khoảng thời gian nào?
a. Từ 04/3/1975 đến 30/4/1975.
b. Từ 10/3/1975 đến 1/5/1975.
c. Từ 10/3/1975 đến 2/5/1975.              
             Đáp án: a
Câu 29: Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã:
a. Mở đầu sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân cũ.
b. Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ.
c. Mở đầu sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới.
             Đáp án: c
 Câu 30: Để cách mạng thắng lợi, chúng ta cần phải:
a. Xác định đúng phương hướng và mục tiêu chiến lược.
b. Xác định đúng phương hướng và mục tiêu cụ thể cho từng thời kỳ.
c. Xác định hình thức và biện pháp để thực hiện phương hướng và mục tiêu đã định.
d. Cả a, b và c.
            Đáp án: d

